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DẠY

LỚP MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY TIẾT/PPCT NGÀY DẠY/GIỜ DẠY HÌNH THỨC DẠY

1 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 47 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

2 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Toán Luyện tập chung (trang 128) 120 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

3 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Khoa học Lắp mạch điện đơn giản 47 9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

4 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Chính tả Cao Bằng - Núi non hùng vĩ (phần BT) 23 - 24 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

5 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Toán Bảng đơn vị đo thời gian 122 8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

6 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 47 9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 21/4/2020 Trực tuyến

7 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Tập đọc Hộp thư mật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

8 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Toán Cộng số đo thời gian 123 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

9 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 47 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

10 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 48 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

11 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Luyện từ và câuNối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 48 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 23/3/2020 Trực tuyến

12 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Toán Trừ số đo thời gian 124 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

13 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Địa lí Châu Phi 25 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

14 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

15 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Toán Luyện tập (trang 134) 125 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

16 Nguyễn Thị Thảo 5/1 Lịch sử Đường Trường Sơn       24 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

1 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 47 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

2 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Toán Luyện tập chung (trang 128) 120 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

3 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Khoa học Lắp mạch điện đơn giản 47 9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

4 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Chính tả Cao Bằng - Núi non hùng vĩ (phần BT) 23 - 24 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

5 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Toán Bảng đơn vị đo thời gian 122 8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

6 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 47 9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 21/4/2020 Trực tuyến

7 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Tập đọc Hộp thư mật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

8 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Toán Cộng số đo thời gian 123 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

9 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 47 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

10 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 48 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

11 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Luyện từ và câuNối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 48 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 23/3/2020 Trực tuyến

12 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Toán Trừ số đo thời gian 124 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 23/4/2020 Trực tuyến
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13 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Địa lí Châu Phi 25 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

14 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

15 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Toán Luyện tập (trang 134) 125 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

16 Bùi Thị Ngọc Bích 5/2 Lịch sử Đường Trường Sơn       24 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

1 Trần Tiến Dũng 5/4 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 47 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

2 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán Luyện tập chung (trang 128) 120 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

3 Trần Tiến Dũng 5/4 Khoa học Lắp mạch điện đơn giản 47 9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

4 Trần Tiến Dũng 5/4 Chính tả Cao Bằng - Núi non hùng vĩ (phần BT) 23 - 24 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

5 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán Bảng đơn vị đo thời gian 122 8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

6 Trần Tiến Dũng 5/4 Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 47 9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 21/4/2020 Trực tuyến

7 Trần Tiến Dũng 5/4 Tập đọc Hộp thư mật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

8 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán Cộng số đo thời gian 123 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

9 Trần Tiến Dũng 5/4 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 47 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

10 Trần Tiến Dũng 5/4 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 48 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

11 Trần Tiến Dũng 5/4 Luyện từ và câuNối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 48 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 23/3/2020 Trực tuyến

12 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán Trừ số đo thời gian 124 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

13 Trần Tiến Dũng 5/4 Địa lí Châu Phi 25 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

14 Trần Tiến Dũng 5/4 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

15 Trần Tiến Dũng 5/4 Toán Luyện tập (trang 134) 125 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

16 Trần Tiến Dũng 5/4 Lịch sử Đường Trường Sơn       24 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

1 Trịnh Thị Yên 5/5 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 47 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

2 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán Luyện tập chung (trang 128) 120 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

3 Trịnh Thị Yên 5/5 Khoa học Lắp mạch điện đơn giản 47 9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

4 Trịnh Thị Yên 5/5 Chính tả Cao Bằng - Núi non hùng vĩ (phần BT) 23 - 24 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

5 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán Bảng đơn vị đo thời gian 122 8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

6 Trịnh Thị Yên 5/5 Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 47 9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 21/4/2020 Trực tuyến

7 Trịnh Thị Yên 5/5 Tập đọc Hộp thư mật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

8 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán Cộng số đo thời gian 123 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

9 Trịnh Thị Yên 5/5 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 47 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

10 Trịnh Thị Yên 5/5 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 48 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

11 Trịnh Thị Yên 5/5 Luyện từ và câuNối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 48 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 23/3/2020 Trực tuyến

12 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán Trừ số đo thời gian 124 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 23/4/2020 Trực tuyến



13 Trịnh Thị Yên 5/5 Địa lí Châu Phi 25 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

14 Trịnh Thị Yên 5/5 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

15 Trịnh Thị Yên 5/5 Toán Luyện tập (trang 134) 125 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

16 Trịnh Thị Yên 5/5 Lịch sử Đường Trường Sơn       24 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

1 Bùi Thị Hồi 5/6 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 47 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

2 Bùi Thị Hồi 5/6 Toán Luyện tập chung (trang 128) 120 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

3 Bùi Thị Hồi 5/6 Khoa học Lắp mạch điện đơn giản 47 9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

4 Bùi Thị Hồi 5/6 Chính tả Cao Bằng - Núi non hùng vĩ (phần BT) 23 - 24 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

5 Bùi Thị Hồi 5/6 Toán Bảng đơn vị đo thời gian 122 8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

6 Bùi Thị Hồi 5/6 Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 47 9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 21/4/2020 Trực tuyến

7 Bùi Thị Hồi 5/6 Tập đọc Hộp thư mật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

8 Bùi Thị Hồi 5/6 Toán Cộng số đo thời gian 123 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

9 Bùi Thị Hồi 5/6 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 47 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

10 Bùi Thị Hồi 5/6 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 48 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

11 Bùi Thị Hồi 5/6 Luyện từ và câuNối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 48 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 23/3/2020 Trực tuyến

12 Bùi Thị Hồi 5/6 Toán Trừ số đo thời gian 124 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

13 Bùi Thị Hồi 5/6 Địa lí Châu Phi 25 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

14 Bùi Thị Hồi 5/6 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

15 Bùi Thị Hồi 5/6 Toán Luyện tập (trang 134) 125 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

16 Bùi Thị Hồi 5/6 Lịch sử Đường Trường Sơn       24 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

1 Nguyễn Thị Liên 5/7 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 47 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

2 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán Luyện tập chung (trang 128) 120 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

3 Nguyễn Thị Liên 5/7 Khoa học Lắp mạch điện đơn giản 47 9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

4 Nguyễn Thị Liên 5/7 Chính tả Cao Bằng - Núi non hùng vĩ (phần BT) 23 - 24 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

5 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán Bảng đơn vị đo thời gian 122 8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

6 Nguyễn Thị Liên 5/7 Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 47 9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 21/4/2020 Trực tuyến

7 Nguyễn Thị Liên 5/7 Tập đọc Hộp thư mật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

8 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán Cộng số đo thời gian 123 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

9 Nguyễn Thị Liên 5/7 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 47 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

10 Nguyễn Thị Liên 5/7 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 48 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

11 Nguyễn Thị Liên 5/7 Luyện từ và câuNối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 48 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 23/3/2020 Trực tuyến

12 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán Trừ số đo thời gian 124 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 23/4/2020 Trực tuyến



13 Nguyễn Thị Liên 5/7 Địa lí Châu Phi 25 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

14 Nguyễn Thị Liên 5/7 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

15 Nguyễn Thị Liên 5/7 Toán Luyện tập (trang 134) 125 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

16 Nguyễn Thị Liên 5/7 Lịch sử Đường Trường Sơn       24 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

1

1 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 47 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

2 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Toán Luyện tập chung (trang 128) 120 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

3 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Khoa học Lắp mạch điện đơn giản 47 9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

4 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Chính tả Cao Bằng - Núi non hùng vĩ (phần BT) 23 - 24 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

5 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Toán Bảng đơn vị đo thời gian 122 8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

6 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 47 9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 21/4/2020 Trực tuyến

7 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Tập đọc Hộp thư mật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

8 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Toán Cộng số đo thời gian 123 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

9 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 47 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

10 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 48 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

11 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Luyện từ và câuNối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 48 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 23/3/2020 Trực tuyến

12 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Toán Trừ số đo thời gian 124 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

13 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Địa lí Châu Phi 25 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

14 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

15 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Toán Luyện tập (trang 134) 125 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

16 Nguyễn Thị Ngọc Thúy5/8 Lịch sử Đường Trường Sơn       24 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

1 Lương Thị Nga 5/9 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 47 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

2 Lương Thị Nga 5/9 Toán Luyện tập chung (trang 128) 120 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

3 Lương Thị Nga 5/9 Khoa học Lắp mạch điện đơn giản 47 9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

4 Lương Thị Nga 5/9 Chính tả Cao Bằng - Núi non hùng vĩ (phần BT) 23 - 24 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

5 Lương Thị Nga 5/9 Toán Bảng đơn vị đo thời gian 122 8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

6 Lương Thị Nga 5/9 Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 47 9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 21/4/2020 Trực tuyến

7 Lương Thị Nga 5/9 Tập đọc Hộp thư mật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

8 Lương Thị Nga 5/9 Toán Cộng số đo thời gian 123 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

9 Lương Thị Nga 5/9 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 47 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

10 Lương Thị Nga 5/9 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 48 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

11 Lương Thị Nga 5/9 Luyện từ và câuNối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 48 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 23/3/2020 Trực tuyến

12 Lương Thị Nga 5/9 Toán Trừ số đo thời gian 124 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 23/4/2020 Trực tuyến



13 Lương Thị Nga 5/9 Địa lí Châu Phi 25 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

14 Lương Thị Nga 5/9 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

15 Lương Thị Nga 5/9 Toán Luyện tập (trang 134) 125 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

16 Lương Thị Nga 5/9 Lịch sử Đường Trường Sơn       24 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

1 Bùi Thị Vân 5/10 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 47 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

2 Bùi Thị Vân 5/10 Toán Luyện tập chung (trang 128) 120 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

3 Bùi Thị Vân 5/10 Khoa học Lắp mạch điện đơn giản 47 9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

4 Bùi Thị Vân 5/10 Chính tả Cao Bằng - Núi non hùng vĩ (phần BT) 23 - 24 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

5 Bùi Thị Vân 5/10 Toán Bảng đơn vị đo thời gian 122 8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

6 Bùi Thị Vân 5/10 Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 47 9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 21/4/2020 Trực tuyến

7 Bùi Thị Vân 5/10 Tập đọc Hộp thư mật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

8 Bùi Thị Vân 5/10 Toán Cộng số đo thời gian 123 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

9 Bùi Thị Vân 5/10 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 47 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

10 Bùi Thị Vân 5/10 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 48 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

11 Bùi Thị Vân 5/10 Luyện từ và câuNối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 48 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 23/3/2020 Trực tuyến

12 Bùi Thị Vân 5/10 Toán Trừ số đo thời gian 124 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

13 Bùi Thị Vân 5/10 Địa lí Châu Phi 25 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

14 Bùi Thị Vân 5/10 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

15 Bùi Thị Vân 5/10 Toán Luyện tập (trang 134) 125 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

16 Bùi Thị Vân 5/10 Lịch sử Đường Trường Sơn       24 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

1 Hồ Thị Hường 5/11 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê 47 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

1 Hồ Thị Hường 5/11 Toán Luyện tập chung (trang 128) 120 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

2 Hồ Thị Hường 5/11 Khoa học Lắp mạch điện đơn giản 47 9 giờ 35 đến 10 giờ 10 ngày 20/4/2020 Trực tuyến

3 Hồ Thị Hường 5/11 Chính tả Cao Bằng - Núi non hùng vĩ (phần BT) 23 - 24 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

4 Hồ Thị Hường 5/11 Toán Bảng đơn vị đo thời gian 122 8 giờ 45 đến 9 giờ 20 ngày 21/4/2020 Trực tuyến

5 Hồ Thị Hường 5/11 Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh 47 9 giờ 25 đến 10 giờ ngày 21/4/2020 Trực tuyến

6 Hồ Thị Hường 5/11 Tập đọc Hộp thư mật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

7 Hồ Thị Hường 5/11 Toán Cộng số đo thời gian 123 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

8 Hồ Thị Hường 5/11 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 47 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

9 Hồ Thị Hường 5/11 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện 48 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 22/4/2020 Trực tuyến

10 Hồ Thị Hường 5/11 Luyện từ và câuNối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 48 8 giờ đến 8 giờ 38 ngày 23/3/2020 Trực tuyến

11 Hồ Thị Hường 5/11 Toán Trừ số đo thời gian 124 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 23/4/2020 Trực tuyến



12 Hồ Thị Hường 5/11 Địa lí Châu Phi 25 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 23/4/2020 Trực tuyến

13 Hồ Thị Hường 5/11 Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật 48 8 giờ đến 8 giờ 40 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

14 Hồ Thị Hường 5/11 Toán Luyện tập (trang 134) 125 8 giờ 45 đến 9 giờ 25 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

15 Hồ Thị Hường 5/11 Lịch sử Đường Trường Sơn       24 9 giờ 30 đến 10 giờ 5 ngày 24/4/2020 Trực tuyến

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thảo

Phú Lợi, ngày 20 tháng 4 năm 2020



Phú Lợi, ngày . . .  Tháng 4 năm 2020

TỔ TRƯỞNG


